
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /BKHCN-SHTT 
V/v thực hiện chế độ báo cáo theo 

Thông báo số 287/TB-VPCP ngày 05/6/2026  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo,  

Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao;  

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; 

 

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Thông 

báo số 287/TB-VPCP ngày 05/6/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học 

và Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các bộ, địa phương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ Báo cáo 

tháng theo Mẫu số 1 và Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện năm 2026 theo Mẫu 

số 2 gửi kèm Công văn này với một số lưu ý như sau:  

a) Báo cáo cần bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, phản ánh đúng tính 

chất vụ việc, không trùng lặp số liệu.  

b) Trường hợp phát sinh vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan thực 

hiện báo cáo ngay, không chờ kỳ báo cáo.  

c) Các số liệu thống kê được tổng hợp đầy đủ theo chức năng, lĩnh vực, địa 

bàn quản lý, bảo đảm thống nhất giữa các kỳ báo cáo và giữa các lực lượng phối 

hợp xử lý1. 

d) Đối với vụ việc do nhiều lực lượng phối hợp xử lý thì chỉ thống kê tại cơ 

quan chủ trì xử lý nhằm tránh trùng lặp số liệu.  

đ) Đối với những vụ việc do một cơ quan phát hiện, sau đó chuyển cơ quan 

khác xử lý thì chỉ báo cáo số liệu theo cơ quan ban hành quyết định xử lý. 

e) Thời điểm gửi báo cáo: Tháng 6 năm 2026 gửi Báo cáo 2 lần vào ngày 

20/6/2026 và ngày 25/6/2026 để phục vụ nhiệm vụ đối ngoại, các tháng 7-12 năm 

2026 gửi Báo cáo vào ngày 25 hằng tháng; gửi Báo cáo tổng hợp kết quả thực 

hiện năm 2026 vào ngày 05/01/2027. 

g) Phạm vi thời gian lấy số liệu: Số liệu gửi ngày 20/6/2026 được tính từ 

ngày 31/5/2026 đến hết ngày 19/06/2026; số liệu gửi ngày 25/6/2026 được tính 

                                                 
1 Các địa phương không tổng hợp trong báo cáo của địa phương đối với các vụ việc do lực lượng hải 

quan chủ trì phát hiện, xử lý để tránh trùng lặp số liệu. Các số liệu liên quan đến hoạt động của lực lượng 

hải quan sẽ do Bộ Tài chính tổng hợp. 
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từ ngày 31/5/2026 đến hết ngày 24/06/2026; số liệu của các tháng 7-12 năm 2026 

được tính từ ngày 25 của tháng liền trước đến hết ngày 24 của tháng báo cáo. 

h) Hình thức gửi báo cáo: Gửi Báo cáo có xác nhận của cơ quan đến địa chỉ 

thư điện tử ttkn@ipvietnam.gov.vn. 

2. Kính đề nghị Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

quan tâm chỉ đạo, phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về các hoạt động kiểm sát, 

truy tố, xét xử các vụ án về sở hữu trí tuệ theo từng tháng và của cả năm 2026 với 

các mốc thời gian như nêu trên. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kính đề nghị Tòa 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, địa phương phản ánh 

kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu trí tuệ) để được hướng 

dẫn. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (để b/c); 

- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả (để b/c); 

- Bộ trưởng Vũ Hải Quân (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Minh; 

- Lưu: VT, SHTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Hoàng Minh 
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